
Ca lâm sàng:
Ch m sóc b nh nhân T  ă ệ Đ Đ

 trong nh ng ngày b  m (b nh khác)ữ ị ố ệ



M c tiêu bài h cụ ọ

1. Xác nh các chi n l c phù h p trong vi c đị ế ượ ợ ệ
giáo d c b nh nhân ái tháo ng tr c khi ụ ệ đ đườ ướ
b  mị ố

2. Mô t  5 vi c b nh nhân ái tháo ng nên ả ệ ệ đ đườ
th c hi n trong nh ng ngày b  m. ự ệ ữ ị ố

3. Li t kê các tri u ch ng và s  khác bi t gi a ệ ệ ứ ự ệ ữ
nhi m ceton acid (DKA) và t ng áp l c th m ễ ă ự ẩ
th u máu (HHS) do ái tháo ngấ Đ đườ



B nh sệ ử

• Nguy n V n  A, 58 tu i, nam gi i ễ ă ổ ớ
• Ngh  nghi p: nhân viên v n phòngề ệ ă
• Ti n sề ử
- B n thânả

• Bi t T  típ 2 n m 2005, ang i u tr  v i Metformin 1g/ ngày ế Đ Đ ă đ đề ị ớ
- Gliclazic SR 60mg/ ngày. HbA1c tháng 10/2015: 8,2 % 

• T ng huy t áp: 2005. ang i u tr  Micardis 40mg/ ngày + ă ế Đ đề ị
Amlodipin 5mg. HA t  theo dõi: HA tâm thu 120-130mmHg. HA ự
tâm tr ng 70-80mmHgươ

• Atorvastatin 10mg/ ngày
• ã nh p vi n 1 l n vì H t ng quá cao.Đ ậ ệ ầ Đ ă

- Gia ình: Cha b  THA, t qu  n m 60 tu iđ ị độ ị ă ổ
                  M : ái tháo ng, THA. ẹ Đ đườ



B nh sệ ử

• 23/12/2015: B nh nhân th y m t m i, n u ng ít, kém ệ ấ ệ ỏ ă ố
ngon mi ng. U ng thu c hàng ngày y . ệ ố ố đầ đủ

• 24-25/12/2015: b nh nhân ngh  làm vi c vì c m th y n ệ ỉ ệ ả ấ ớ
l nh, gai ng i, không s t.ạ ườ ố

    B nh nhân n ít. C m th y nh c u. Tiêu phân s t ngày ệ ă ả ấ ứ đầ ệ
1 l n, bu n nôn. Kh c àm tr ng c. Nhi t : 37ầ ồ ạ đ ắ đụ ệ độ 0C. 

    H sáng: 220mg/dl - H chi u: 278mg/dl.   Đ Đ ề



Khám lâm sàng

• Cân n ng: 68kgặ

• Chi u cao: 1,67ề

• BMI: 25,3kg/m2

• Huy t áp: 140/82 – M ch: 88 l n/ phút.ế ạ ầ
• L i óng b n tr ng, h i th  hôi. ưỡ đ ợ ắ ơ ở



Câu h i 1ỏ

Nh ng v n  c a b nh nhân này là gì?ữ ấ đề ủ ệ
(ch n m t câu úng)ọ ộ đ

• A. ái tháo ng – T ng huy t áp Đ đườ ă ế
• B. ái tháo ng – T ng huy t áp – Nhi m siêu vi  Đ đườ ă ế ễ
• C. ái tháo ng – T ng huy t áp – Viêm ng hô Đ đườ ă ế đườ

h p trênấ
• D. ái tháo ng – T ng huy t áp – R i lo n tiêu hóa Đ đườ ă ế ố ạ



Câu h i 1ỏ

Nh ng v n  c a b nh nhân này là gì?ữ ấ đề ủ ệ
(ch n m t câu úng)ọ ộ đ

• A. ái tháo ng – T ng huy t áp  Đ đườ ă ế
• B. ái tháo ng – T ng huy t áp – Nhi m siêu vi  Đ đườ ă ế ễ
• C. ái tháo ng – T ng huy t áp – Viêm ng hô Đ đườ ă ế đườ

h p trênấ
• D. ái tháo ng – T ng huy t áp – R i lo n tiêu hóa Đ đườ ă ế ố ạ

Đáp án B. úng đ



Câu h i 2ỏ

Nh ng xét nghi m c n thi t ữ ệ ầ ế
(ch n m t câu úng)ọ ộ đ

• A. XN th ng qui (CTM, ng huy t, ch c n ng ườ Đườ ế ứ ă
gan, ch c n ng th n, ECG, X-q ng c th ng, TPTNT) ứ ă ậ ự ẳ

• B. XN th ng qui, ion  máu.ườ đồ
• C. XN th ng qui, ion  máu, ceton máu.ườ đồ
• D. XN th ng qui, ion  máu, ceton máu, c y máu, ườ đồ ấ

c y phân.   ấ



Câu h i 2ỏ

Nh ng xét nghi m c n thi t ữ ệ ầ ế
(ch n m t câu úng)ọ ộ đ

• A. XN th ng qui (CTM, ng huy t, ch c n ng ườ Đườ ế ứ ă
gan, ch c n ng th n, ECG, X-q ng c th ng, TPTNT) ứ ă ậ ự ẳ

• B. XN th ng qui, ion  máu.ườ đồ
• C. XN th ng qui, ion  máu, ceton máu.ườ đồ
• D. XN th ng qui, ion  máu, ceton máu, c y máu, ườ đồ ấ

c y phân.   ấ

Đáp án C. úng đ



Các xét nghi mệ

• CTM: BC 9,680   N: 72%

• FPG: 289mg/dl    HbA1c: 9,1%

• Ceton máu: 2,5

• Creatinin

• eGFR: 58ml/phút/1,73m2

• X-q ng c th ng: BTự ẳ

• Ion  máu: Natri 145 – Kali: 3,3 đồ



Nâng cao giáo d c b nh nhânụ ệ
M t ngày b  m là nh  th  nào?ộ ị ố ư ế

Nguyên nhân thông th ng:ườ
• m, b nhỐ ệ
• C ng th ng (kéo dài)ă ẳ
• Nhi m trùngễ
• B  th ng/ ph u thu tị ươ ẫ ậ
• Các v n  r ng mi ngấ đề ă ệ



ng huy t nh h ng nh  th  Đườ ế ả ưở ư ế
nào trong nh ng ngày b  m?ữ ị ố

mỐ Stress

 Glycogen    Adrenalin    Hormones

 T ng ng ă đườ
huy tế



Nh c l i lý thuy t ắ ạ ế
ái tháo ng và nh ng ngày b  m Đ đườ ữ ị ố

(b nh khác)ệ

• Nh ng cá nhân có tình tr ng ki m soát chuy n hóa kém ữ ạ ể ể
kéo dài s : ẽ

   + T ng nguy c  nhi m trùngă ơ ễ
   + T ng nguy c  nhi m trùng lan r ng nhanhă ơ ễ ộ
   + T ng nguy c  b  lo i nhi m trùng lo i không thông ă ơ ị ạ ễ ạ

th ng.ườ
   + áp ng kém v i i u tr  kháng sinh.Đ ứ ớ đề ị
 



Câu h i 3ỏ

• Nh ng b nh th ng g p nh t nh h ng n ữ ệ ườ ặ ấ ả ưở đế
t ng ng huy t và d n n DKA và HHS là gì?ă đườ ế ẫ đế
• A. Nhi m trùngễ
• B. Nh i máu c  timồ ơ
• C. t quĐộ ị
• D. Ch n th ng.ấ ươ



Câu h i 3ỏ

• B nh th ng g p nh t nh h ng n t ng ệ ườ ặ ấ ả ưở đế ă
ng huy t và d n n DKA và HHS là gì?đườ ế ẫ đế

• A. Nhi m trùngễ
• B. Nh i máu c  timồ ơ
• C. t quĐộ ị
• D. Ch n th ng.ấ ươ

Đáp án A úng đ



Nh c l i lý thuy tắ ạ ế

C
ác tình tr ng nhi m trùng th ng g p nh t nh ạ ễ ườ ặ ấ ả
h ng n t ng ng huy t và d n n DKA và ưở đế ă đườ ế ẫ đế
HHS là gì?

•N
hi m siêu vi có s t, c bi t có nôn óiễ ố đặ ệ

•N
hi m trùng có s t. ễ ố



Câu h i 4ỏ

• B nh nhân này không mu n n m vi n, nên ệ ố ằ ệ
ki m soát ng huy t nh  th  nào? ể đườ ế ư ế
• A. T ng li u thu c u ng ang i u tr   ă ề ố ố đ đề ị
• B. Thêm m t lo i thu c u ng khácộ ạ ố ố
• C. Chuy n qua insulin t m th iể ạ ờ
• D. Ch n l a khác?ọ ự



Câu h i 4ỏ

• B nh nhân này không mu n n m vi n, nên ệ ố ằ ệ
ki m soát ng huy t nh  th  nào? ể đườ ế ư ế
• A. T ng li u thu c u ng ang i u tr   ă ề ố ố đ đề ị
• B. Thêm m t lo i thu c u ng khácộ ạ ố ố
• C. Chuy n qua insulin t m th iể ạ ờ
• D. Ch n l a khác?ọ ự

Đáp án Ch n l a C h p lý h n. ọ ự ợ ơ



Câu h i 5ỏ

• H ng d n b nh nhân theo dõi ng huy t ướ ẫ ệ đườ ế
nh  th  nào?ư ế
• A. ng huy t ói bu i sáng hàng ngày Đườ ế đ ổ
• B. ng huy t ói bu i sáng và tr c n chi u. Đườ ế đ ổ ướ ă ề
• C. ng huy t ói bu i sáng và tr c n tr a- tr c Đườ ế đ ổ ướ ă ư ướ

n chi u.ă ề
• D. ng huy t tr c và sau n sáng - tr a - chi u Đườ ế ướ ă ư ề



Câu h i 5ỏ

• H ng d n b nh nhân theo dõi ng huy t ướ ẫ ệ đườ ế
nh  th  nào?ư ế
• A. ng huy t ói bu i sáng. Đườ ế đ ổ
• B. ng huy t tr c các b a n. Đườ ế ướ ữ ă
• C. ng huy t sau các b a n.Đườ ế ữ ă
• D. ng huy t tr c và sau n sáng - tr a - chi uĐườ ế ướ ă ư ề

 

Đáp án Ch n l a B úngọ ự đ



Câu h i 6ỏ

• Có c n theo dõi ceton máu t i nhà không? ầ ạ
• A. Có
• B. Không

 



Câu h i 6ỏ

• Có c n theo dõi ceton máu t i nhà không? ầ ạ
• A. Có
• B. Không

 

Đáp án Ch n l a A úngọ ự đ



Câu h i 7ỏ

• Nh ng i u tr  khácữ đề ị
• A. Ch   dinh d ng phù h pế độ ưỡ ợ
• B. Ki m soát nhi m trùngể ễ
• C. Bù d ch và i n gi i b ng ng u ngị đệ ả ằ đườ ố
• D. Ngh  ng iỉ ơ



Câu h i 7ỏ

• Nh ng i u tr  khácữ đề ị
• A. Ch   dinh d ng phù h p, ngh  ng i.ế độ ưỡ ợ ỉ ơ
• B. Ki m soát nhi m trùngể ễ
• C. Bù d ch và i n gi i qua ng u ngị đệ ả đườ ố
• D.T t c  u úng. ấ ả đề đ

Đáp án Ch n l a D úngọ ự đ



Câu h i 8ỏ

• K  ho ch t  qu n lý ái tháo ng trong ế ạ ự ả đ đườ
nh ng ngày b  m cho b nh nhân?ữ ị ố ệ
• A. Nên b t u khi có các d u hi u u tiên c m ắ đầ ấ ệ đầ ả

th y không kh e. ấ ỏ
• B. Xác nh m c tiêu ng huy t trong nh ng ngày đị ụ đườ ế ữ

b  b nh. ị ệ
• C. Ki m tra ng huy t th ng xuyên. ể đườ ế ườ
        Ki m H 4 gi / l n khi H t ng nhanh.ể Đ ờ ầ Đ ă
• D. Ki m tra ceton máu ể
• E. Liên h  v i bác s   i u ch nh k  ho ch i u tr .ệ ớ ĩ để đề ỉ ế ạ đề ị
• F. T t c  u úng     ấ ả đề đ



Câu h i 8ỏ

• K  ho ch t  qu n lý ái tháo ng trong ế ạ ự ả đ đườ
nh ng ngày b  m cho b nh nhân?ữ ị ố ệ
• A. Nên b t u khi có các d u hi u u tiên c m ắ đầ ấ ệ đầ ả

th y không kh e. ấ ỏ
• B. Xác nh m c tiêu ng huy t trong nh ng ngày đị ụ đườ ế ữ

b  b nh ị ệ
• C. Ki m tra ng huy t th ng xuyên. ể đườ ế ườ
     Ki m H 4 gi / l n khi H t ng nhanh.ể Đ ờ ầ Đ ă
• D. Ki m tra ceton máu ể
• E. Liên h  v i bác s   i u ch nh k  ho ch i u tr .ệ ớ ĩ để đề ỉ ế ạ đề ị
• F. T t c  u úng.     ấ ả đề đ

Đáp án Ch n l a F úngọ ự đ



Trong lúc b  mị ố

Ki m tra ng huy t ể đườ ế
th ng xuyênườ

• M i l n cách t  3 n 4 giỗ ầ ừ đế ờ

U ng nhi u n c h nố ề ướ ơ

• 0.23 lít n c /giướ ờ
• N u b nh nhân không th  n, nên ế ệ ể ă

chuy n qua l i t  n c “có ng” và ể ạ ừ ướ đườ
n c “không ng” cho b nh nhân ướ đườ ệ
u ngố

B nh nhân có th  ệ ể
c n t ng thu cầ ă ố

• Nên u ng thu c nh  bình th ngố ố ư ườ
• N u 2 l n o ng huy t trong 24h ế ầ đ đườ ế

>250 mg: 
• Theo h ng d n c a BS trong ướ ẫ ủ

nh ng ngày b  mữ ị ố
• Ho c g i cho BS b i vì có th  c n ặ ọ ở ể ầ

thay i 10-20 % li u thông th ng.đổ ề ườ



Nhi m toan ceton là gì?ễ

• Ceton là acid phóng thích vào máu và c th i ra đượ ả
trong n c ti u khi ch t béo phân hu ; ướ ể ấ ỷ

• Ch t béo b t u phân hu  khi không  insulin  ấ ắ đầ ỷ đủ để
s  d ng glucose trong máu.ử ụ

• Nhi m toan ceton gây ra do thi u insulin.ễ ế



Khi nào ki m tra ceton máu?ể

• ái tháo ng típ 1:Đ đườ
     Ki m tra ceton: ể

• Khi b  m,  kho ng m i 4 gi / l n.ị ố ả ỗ ờ ầ
• Khi ng huy t trên 250 mg/dl (v i 2 l n xét nghi m liên t c).đườ ế ớ ầ ệ ụ

• ái tháo ng típ 2:Đ đườ
     Ki m tra:ể

• ng huy t 4 l n/ngàyĐườ ế ầ
• Ceton máu khi ng huy t trên 300 mg/dLđườ ế



i u ch nh insulin theo cetonĐề ỉ

N ng  ceton ni u hay ceton máuồ độ ệ

250-400 mg/dL

Âm tính/R t ít  ho c ấ ặ
<1.0 = t ng 5% li u ă ề

insulin

Ít ho c 1.0-1.4 = ặ
t ng 10% li u insulină ề

Trung bình/nhi u ho c ề ặ
>1.5 = t ng 15-20% li u ă ề

insulin

<250 mg/dL

Âm tính/R t ít ho c <1.0 = ấ ặ
không ch nh li u insulinỉ ề

Ít ho c 1.0-1.4 = ặ
t ng 0-5% li u insulină ề

Trung bình/nhi u ho c ề ặ
>1.5 = t ng 0-10% li u ă ề

insulin

>400 mg/dL

Âm tính/R t ít ho c ấ ặ
<1.0 = t ng 10% li u ă ề

insulin

Ít ho c 1.0-1.4 = ặ
t ng 15% li u insulină ề

Trung bình/nhi u ho c ề ặ
>1.5 = t ng 20% li u ă ề

insulin

Li u insulin có th  c n i u ch nh d a vào n ng  cetonề ể ầ đề ỉ ự ồ độ



Tri u ch ng c a…ệ ứ ủ

• Nhi m ceton acid (DKA) ho c tình tr ng t ng áp ễ ặ ạ ă
l c th m th u (HHS):ự ẩ ấ
• Khát n cướ
• Ti u th ng xuyênể ườ
• Gi m cânả

Nhi m ceton acid ễ
(DKA):

• Ói 

• au d  dàyĐ ạ

T ng áp l c th m th u ă ự ẩ ấ
(HHS):

• Gi m d n ý th cả ầ ứ

• D u hi u th n kinh khu ấ ệ ầ
trú



H ng d n b nh nhân ang s  d ng ướ ẫ ệ đ ử ụ
insulin: n u ng khi b  mĂ ố ị ố

Nếu bệnh nhân có thể:

• Mỗi giờ, cố gắng ăn 15gram carbohydrate, 
    như một trong mỗi phần sau:

• ½ cốc bình thường các loại nước có đường, thí dụ như nước 
gừng

• 6 cái bánh quy mặn

• Một chén súp hay nước luộc thịt

• ½ cốc gelatin có đường

• ½ cốc kem 

Nếu bệnh nhân không thể:

• Hoặc, mỗi từ 3 đến 4 giờ, cố gắng ăn 15 gram carbohydrate.  



Giáo d c b nh nhân: ụ ệ
T ng c ng insulin trong nh ng ngày b  mă ườ ữ ị ố

N u b nh nhân ang dùng insulinế ệ đ

• B nh nhân có th  c n thêm insulin tác d ng ng n (regular, ệ ể ầ ụ ắ
glulisine /lispro/ aspart)

• Thêm insulin t ng c ng m i 4 gi  n u c n thi tă ườ ỗ ờ ế ầ ế

• N u b nh nhân c n nhi u  h n 2 l n insulin t ng c ng ế ệ ầ ề ơ ầ ă ườ
trong 24h, b nh nhân nên g i cho nhân viên y tệ ọ ế

• Không nên dùng li u insulin t ng c ng khi ng huy t ề ă ườ đườ ế
d i 250mg/dL. ướ

• Không c n thi t ki m tra n ng  ceton n u ng huy t ầ ế ể ồ độ ế đườ ế
d i 250 mg/dLướ



H ng d n t ng quan cho b nh nhânướ ẫ ổ ệ

1. Luôn s  d ng li u insulin và thu c viên u ng ử ụ ề ố ố
nh  bình th ngư ườ

2. Ki m tra ng huy t và ceton ni u ho c ể đườ ế ệ ặ
ceton máu m i 3-4 gi  c  ban ngày và ban ỗ ờ ả

êmđ

3. N u có th , n u ng nh  bình th ng; ế ể ă ố ư ườ

     N u không th  n, nên u ng n c có ng ế ể ă ố ướ đườ
m i 2h khi b nh nhân t nh.ỗ ệ ỉ

4.  N u b nh nhân có ho, nên s  d ng siro ho ế ệ ử ụ
thông th ngườ



H ng d n t ng quanướ ẫ ổ

5. U ng nhi u n cố ề ướ
• U ng 1 c c (0.23 lit) n c m i 1-2 giố ố ướ ỗ ờ

• N u không th  n: nên i qua i l i gi a n c ế ể ă đổ đổ ạ ữ ướ
có ng và n c không ng cho b nh nhân đườ ướ đườ ệ
u ngố

• N u b nh nhân có th  n b a n bình th ng: s  ế ệ ể ă ữ ă ườ ử
d ng các n c u ng không ng không ch a ụ ướ ố đườ ứ
caffein nh  n c, trà và cà phê không ch a ư ướ ứ
caffein, n c ng t không ngướ ọ đườ

5.  Ngh  ng i và gi  m cho b nh nhânỉ ơ ữ ấ ệ



G i h  tr  khi…ọ ỗ ợ

• Không th  gi  n c ể ữ ướ
• ng huy t trên 250mg/dL cho 2 ho c nhi u Đườ ế ặ ề

l n ki m tra ng huy tầ ể đườ ế
• N ng  ceton trung bình ho c caoồ độ ặ
• au d  dày không thuyên gi mĐ ạ ả
• Ói ho c tiêu ch y không c mặ ả ầ
• S t trên 38ố oC



K t lu nế ậ

• 1. C n giáo d c cho b nh nhân T  ki n th c v  qu n lý ầ ụ ệ Đ Đ ế ứ ề ả
T  trong nh ng ngày b  m tr c khi b  m.   Đ Đ ữ ị ố ướ ị ố

• 2. C n có k  ho ch cá nhân hóa qu n lý ái tháo ng ầ ế ạ ả đ đườ
trong nh ng ngày b  b nh cho b nh nhân T  típ 1, típ 2.ữ ị ệ ệ Đ Đ

• 3. Ti n hành k  ho ch này ngay khi có d u hi u không ế ế ạ ấ ệ
c kh e.đượ ỏ

• 4. N m v ng 5 vi c BN nên th c hi n khi b  m ắ ữ ệ ự ệ ị ố
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